Phô lôc

Dù to¸n kinh phÝ dù ¸n
(Theo néi dung chi)

                                                                                                                                                                            §¬n vÞ: triÖu ®ång
	TT
	Néi dung c¸c kho¶n chi
	Tæng sè
	Nguån vèn

	
	
	Kinh phÝ
	Tû lÖ (%)
	Ng©n s¸ch SNKH
	Tù cã
	Kh¸c

	
	
	
	
	Tæng sè
	N¨m thø nhÊt
	N¨m thø hai
	N¨m thø ba
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ThiÕt bÞ, m¸y mãc mua míi
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhµ x­ëng x©y dùng míi vµ c¶i t¹o
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kinh phÝ hç trî c«ng nghÖ
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chi phÝ lao ®éng
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyªn vËt liÖu n¨ng l­îng
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thuª thiÕt bÞ, nhµ x­ëng
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Chi kh¸c
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Tæng céng:
	
	
	
	
	
	
	
	


Dù to¸n kinh phÝ ®Ò tµi

(Theo nhãm môc chi)*

                                                                                                                                                                            §¬n vÞ: triÖu ®ång

	TT
	Nhãm môc chi
	Tæng sè
	Nguån vèn

	
	
	Kinh phÝ
	Tû lÖ (%)
	SNKH
	Tù cã
	Kh¸c

	
	
	
	
	Tæng sè
	N¨m thø nhÊt
	N¨m thø hai
	N¨m thø ba
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I
	Nhãm 1: Thanh to¸n c¸ nh©n
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(bao gåm c¸c môc chi: 100, 101, 102,106)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Nhãm 2: NghiÖp vô chuyªn m«n
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(bao gåm c¸c môc chi: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Nhãm 3: Mua s¾m söa ch÷a
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(bao gåm c¸c môc chi: 118, 144, 145, 157)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Nhãm 4: C¸c kho¶n chi kh¸c
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(bao gåm c¸c môc chi: 134, ...)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Tæng céng:
	
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chó: C¸c môc chi cña HÖ thèng Môc lôc Ng©n s¸ch nhµ n­íc ®­îc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 280 TC/Q§/NSNN ngµy 15/4/1997cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh vµ ®­îc söa ®æi, bæ sung t¹i c¸c QuyÕt ®Þnh sè 26/2004/Q§-BTC ngµy 18/3/2004 vµ QuyÕt ®Þnh sè 23/2005/Q§-BTC ngµy 15/4/2005 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh 

Phô lôc 1:

Nhu cÇu nguyªn vËt liÖu

(§Ó s¶n xuÊt khèi l­îng s¶n phÈm cÇn thiÕt cã thÓ tiªu thô vµ t¸i s¶n xuÊt ®ît tiÕp theo)


§¬n vÞ: triÖu ®ång

	TT
	Môc chi
	Néi dung 
	§¬n vÞ ®o
	Sè l­îng
	§¬n gi¸
	Thµnh tiÒn
	Nguån vèn

	
	
	
	
	
	
	
	Ng©n s¸ch SNKH
	Tù cã
	Kh¸c

	
	
	
	
	
	
	
	Tæng sè
	N¨m thø nhÊt
	N¨m thø hai
	N¨m thø ba
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	
	Nguyªn, vËt liÖu chñ yÕu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Nguyªn, vËt liÖu phô 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Dông cô, phô tïng, vËt rÎ tiÒn mau háng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Céng:
	
	
	
	
	
	
	


Phô lôc 2:

Nhu cÇu ®iÖn, n­íc, x¨ng dÇu

(§Ó s¶n xuÊt khèi l­îng s¶n phÈm cÇn thiÕt cã thÓ tiªu thô vµ t¸i s¶n xuÊt ®ît tiÕp theo)


§¬n vÞ: triÖu ®ång

	TT
	Môc chi
	Néi dung
	§¬n vÞ ®o
	Sè l­îng
	§¬n gi¸
	Thµnh tiÒn
	Nguån vèn

	
	
	
	
	
	
	
	Ng©n s¸ch SNKH
	Tù cã
	Kh¸c

	
	
	
	
	
	
	
	Tæng sè
	N¨m thø nhÊt
	N¨m thø hai
	N¨m thø ba
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	
	VÒ ®iÖn :
	kW/h
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- §iÖn s¶n xuÊt: 
Tæng c«ng suÊt thiÕt bÞ, m¸y mãc ..........kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	VÒ n­íc:
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	VÒ x¨ng dÇu :
	TÊn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Cho thiÕt bÞ s¶n xuÊt .............. tÊn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Cho ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ......... tÊn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Céng:
	
	
	
	
	
	
	


Phô lôc 3a 

yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ, m¸y mãc

§¬n vÞ: triÖu ®ång
A. ThiÕt bÞ hiÖn cã (tÝnh gi¸ trÞ cßn l¹i)

	TT
	Néi dung
	§¬n vÞ ®o
	Sè l­îng
	§¬n gi¸
	Thµnh tiÒn

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	ThiÕt bÞ c«ng nghÖ
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	II
	ThiÕt bÞ thö nghiÖm, ®o l­êng
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	Céng:
	


Phô lôc 3b.

yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ, m¸y mãc

            B. ThiÕt bÞ míi bæ sung, thuª thiÕt bÞ

                                                                                                                                                                                 §¬n vÞ: triÖu ®ång

	TT
	Môc chi
	Néi dung
	§¬n vÞ ®o
	Sè l­îng
	§¬n gi¸
	Thµnh tiÒn
	Nguån vèn

	
	
	
	
	
	
	
	Ng©n s¸ch SNKH
	Tù cã
	Kh¸c

	
	
	
	
	
	
	
	Tæng sè
	N¨m thø nhÊt
	N¨m thø hai
	N¨m thø ba
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	
	Mua thiÕt bÞ  c«ng nghÖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Mua thiÕt bÞ thö nghiÖm, ®o l­êng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Mua b»ng s¸ng chÕ, b¶n quyÒn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Mua phÇn mÒm m¸y tÝnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	VËn chuyÓn l¾p ®Æt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	Thuª thiÕt bÞ (nªu c¸c thiÕt bÞ cÇn thuª, gi¸ thuª vµ chØ ghi vµo cét 7 ®Ó tÝnh vèn l­u ®éng)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Céng:
	
	
	
	
	
	
	


* Chó ý: Ng©n s¸ch Nhµ n­íc chØ hç trî mua nguyªn chiÕc thiÕt bÞ, m¸y mãc

Phô lôc 4
Chi phÝ hç trî c«ng nghÖ  

§¬n vÞ: triÖu ®ång
	TT
	Môc chi
	Néi dung 
	Chi phÝ 
	Nguån vèn

	
	
	
	
	Ng©n s¸ch SNKH
	Tù cã
	Kh¸c

	
	
	
	
	Tæng sè
	N¨m thø nhÊt
	N¨m thø hai
	N¨m thø ba
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	A
	
	Chi phÝ hç trî cho c¸c h¹ng môc c«ng nghÖ (kÓ c¶ c«ng nghÖ nhËp)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	- Hoµn thiÖn, n¾m v÷ng vµ lµm chñ quy tr×nh c«ng nghÖ
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	- Hoµn thiÖn c¸c th«ng sè vÒ kü thuËt
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	- æn ®Þnh c¸c th«ng sè vµ chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	- æn ®Þnh chÊt l­îng s¶n phÈm; vÒ khèi l­îng s¶n phÈm cÇn s¶n xuÊt thö nghiÖm
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	..........
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	Chi phÝ ®µo t¹o c«ng nghÖ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	- C¸n bé c«ng nghÖ
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	- C«ng nh©n vËn hµnh
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	.........
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Céng
	
	
	
	
	
	
	


Phô lôc 5

§Çu t­ c¬ së h¹ tÇng

§¬n vÞ: triÖu ®ång
A.Nhµ x­ëng ®· cã (gi¸ trÞ cßn l¹i)

	TT
	Néi dung
	§¬n vÞ ®o
	Sè l­îng
	§¬n gi¸
	Thµnh tiÒn

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	Céng A:
	
	
	
	


B. Nhµ x­ëng x©y dùng míi vµ c¶i t¹o                                                                                                                            §¬n vÞ: triÖu ®ång
	TT
	Môc chi
	Néi dung
	Kinh phÝ
	Nguån vèn

	
	
	
	
	Ng©n s¸ch SNKH
	Tù cã
	Kh¸c

	
	
	
	
	Tæng sè
	N¨m thø nhÊt
	N¨m thø hai
	N¨m thø ba
	
	

	1
	
	X©y dùng nhµ x­ëng míi
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Chi phÝ söa ch÷a c¶i t¹o
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Chi phÝ l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Chi phÝ l¾p ®Æt hÖ thèng  n­íc
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Chi phÝ kh¸c
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Céng B: 
	
	
	
	
	
	
	


Phô lôc 6

Chi phÝ lao ®éng 

(§Ó s¶n xuÊt khèi l­îng s¶n phÈm cÇn thiÕt cã thÓ tiªu thô vµ t¸i s¶n xuÊt ®ît tiÕp theo)

§¬n vÞ: triÖu ®ång
	TT
	Môc chi
	Néi dung
	Sè ng­êi
	Sè th¸ng
	Chi phÝ 

tr. ®/ ng­êi/

th¸ng
	Thµnh tiÒn
	Nguån vèn

	
	
	
	
	
	
	
	Ng©n s¸ch SNKH
	Tù cã
	Kh¸c

	
	
	
	
	
	
	
	Tæng sè
	N¨m thø nhÊt
	N¨m thø hai
	N¨m thø ba
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	
	Chñ nhiÖm Dù ¸n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Kü s­
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Nh©n viªn kü thuËt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	C«ng nh©n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Céng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phô lôc 7
Chi kh¸c cho Dù ¸n

§¬n vÞ: triÖu ®ång
	TT
	Môc chi
	Néi dung
	Thµnh tiÒn
	Nguån vèn

	
	
	
	
	 Ng©n s¸ch SNKH 
	Tù cã
	Kh¸c

	
	
	
	
	Tæng sè
	N¨m thø nhÊt
	N¨m thø hai
	N¨m thø ba
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	C«ng t¸c phÝ

- Trong n­íc

- Ngoµi n­íc
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Qu¶n lý phÝ
- Qu¶n lý hµnh chÝnh thùc hiÖn Dù ¸n

- TiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, hç trî tiªu thô s¶n phÈm
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Söa ch÷a, b¶o tr× thiÕt bÞ
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Chi phÝ kiÓm tra, ®¸nh gi¸ nghiÖm thu:

- Chi phÝ kiÓm tra néi bé

- Chi phÝ nghiÖm thu cÊp c¬ së (bªn B)

- Chi phÝ nghiÖm thu cÊp Nhµ n­íc, cÊp Bé/TØnh (bªn A)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Chi kh¸c:

- Héi th¶o, héi nghÞ,

- §¨ng ký b¶o hé së h÷u trÝ tuÖ,

- B¸o c¸o tæng kÕt,

- In Ên, 

- Phô cÊp chñ nhiÖm dù ¸n,...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Céng
	
	
	
	
	
	
	


Phô lôc 8

KÕ ho¹ch tiÕn ®é thùc hiÖn

	TT
	Néi dung c«ng viÖc
	Th¸ng

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	. . .

	1
	2
	3

	1
	Söa ch÷a, x©y dùng nhµ x­ëng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hoµn thiÖn c«ng nghÖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ChÕ t¹o, mua thiÕt bÞ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	L¾p ®Æt thiÕt bÞ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	§µo t¹o c«ng nh©n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	S¶n xuÊt thö nghiÖm (c¸c ®ît)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thö nghiÖm mÉu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	HiÖu chØnh c«ng nghÖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	§¸nh gi¸ nghiÖm thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Phô lôc 9

VÒ kh¶ n¨ng chÊp nhËn cña thÞ tr­êng

I. Nhu cÇu thÞ tr­êng




	TT
	Tªn s¶n phÈm
	§¬n vÞ ®o
	Sè l­îng
	Chó thÝch

	
	
	
	200..
	200..
	200..
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


II. Ph­¬ng ¸n s¶n phÈm








             

	TT
	Tªn s¶n phÈm
	§¬n vÞ ®o
	Sè l­îng
	Tæng sè
	C¬ së tiªu thô

	
	
	
	200..
	200..
	200..
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


III.  Danh môc chØ tiªu chÊt l­îng s¶n phÈm





 

	TT
	Tªn s¶n phÈm vµ
 chØ tiªu chÊt l­îng chñ yÕu
	§¬n vÞ ®o
	Møc chÊt l­îng
	Ghi chó

	
	
	
	CÇn ®¹t
	T­¬ng tù mÉu
	

	
	
	
	
	Trong n­íc
	ThÕ giíi
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	2
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